
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SƠN GREEN MAX

0110521460

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Sơn bên trong và bên ngoài công trình nhà;
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng

4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới bán hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni

4663

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƠN GREEN MAX
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN MAX PAINT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0335191616  
Email: leechuann1978@gmail.com  

Fax:
Website:
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11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

13. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

14. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế đồ họa;
- Hoạt động trang trí nội thất

7410

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

21. In ấn
(Không bao gồm các loại nhà nước cấm)

1811

22. Dịch vụ liên quan đến in
(Không bao gồm các loại nhà nước cấm)

1812

23. Sao chép bản ghi các loại 1820

24. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022(Chính)

25. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

4784

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Dịch vụ Logistics

5229

28. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
HOÀNG 
ANH

Việt 
Nam

Thôn Mỗ Xá, Xã Phú 
Nam An, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 001204006421

2LÊ KHẮC 
THAO

Việt 
Nam

Thôn Mỗ Xá, Xã Phú 
Nam An, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 50,000 001078030295

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001078030295
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KHẮC THAO Nam

18/11/1978 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001204006421
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN HOÀNG ANH Nam

20/07/2004 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 27/10/2023 đến ngày 26/11/2023


